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Câu 1: Công dân biểu quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi

A. Đơn vị.
B. Địa phương
C. Cả nước
D. Cơ sở
Câu 2: Ý nghĩa của quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín là đảm bảo

A. Quyền tự chủ của mỗi cá nhân.
B. Quyền cho mỗi công dân dân chủ

C. Sự công bằng cho tất cả công dân.
D. Đời sống riêng tư cho mỗi cá nhân
Câu 3: Biểu hiện quyền được phát triển của công dân là công dân


A. Có quyền tự do sáng tạo các tác phẩm của mình


B. Được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện


C. Có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng


D. Được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện và có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng

Câu 4: Trong các quyền dưới đây, quyền nào là quyền tự do cơ bản của công dân?

A. Quyền bình đẳng trong lao động
B. Quyền kiếu nại, tố cáo.


C. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
D. Quyền tham gia bầu cử, ứng cử

Câu 5: Quyền tự do kinh doanh được hiểu là mọi người được tự do

A. Kinh doanh trong những ngành, nghề pháp luật không cấm.

B. Quyết định thực hiện kinh doanh bất kì mặt hàng nào.

C. Quyết định mở rộng quy mô và hình thức kinh doanh.

D. Kinh doanh khi có đủ các điều kiện vật chất.
Câu 6: Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp trong bầu cử được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?

A. Bình đẳng, trực tiếp, dân chủ, tự nguyện.


B. Trực tiếp, tập trung, dân chủ, tự do


C. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín.

D. Bình đẳng, tự do, dân chủ, tự nguyện.
Câu 7: Theo quy định của pháp luật, cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi

A. Công khai tìm hiểu lí lịch đại biểu.
B. Chủ động tham vấn quy trình kiểm phiếu.

C. Gửi phiếu bầu qua đường bưu điện.
D. Đề xuất niêm yết kết quả bầu cử.
Câu 8: Quyền khiếu nại là quyền của công dân, cơ quan, tổ chức được đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền

A. Điều chỉnh quyết định hành chính, hành vi hành chính trái pháp luật.

B. Thay đổi quyết định hành chính, hành vi hành chính trái pháp luật

C. Xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính trái pháp luật.

D. Hủy bỏ quyết định hành chính, hành vi hành chính trái pháp luật.
Câu 9: Khẳng định nào dưới đây không đúng về quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân?

A. Phát huy sức mạnh của toàn dân.

B. Đảm bảo quyền dân chủ cho mỗi công dân.

C. Hạn chế các vấn đề tiêu cực trong xã hội.

D. Hạn chế quyền lực của đội ngũ cán bộ các cấp.
Câu 10: Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền sáng tạo của công dân?

A. Học tập suốt đời

B. Tự do nghiên cứu khoa học


C. Được cung cấp thông tin về chăm sóc sức khỏe

D. Khuyến khích để phát triển tài năng

Câu 11: Theo Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, quyền sở hữu trí tuệ được hiểu là quyền của tổ chức, cá nhân đối với

A. Tài sản trí tuệ.
B. Sản phẩm sáng tạo.

C. Sản phẩm trí tuệ.
D. Tác phẩm sáng tạo.
Câu 12: Để bảo vệ môi trường, những hành vi nào dưới đây bị pháp luật nghiêm cấm?

A. Chôn lấp chất độc, chất phóng xạ.
B. Phục hồi môi trường.

C. Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.
D. Bồi thường thiệt hại theo quy định.
Câu 13: Mọi công dân đều có quyền học từ thấp đến cao. Nội dung này thể hiện quyền

A. Dân chủ của công dân.
B. Phát triển của công dân.

C. Sáng tạo của công dân.
D. Học tập của công dân.
Câu 14: Hành vi nào dưới đây là xâm phạm đến quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm và danh dự của công dân?

A. Tự ý bắt giữ người khác.
B. Tự ý mở thư của người khác.

C. Tung tin, nói xấu người khác.
D. Tự ý xem tin nhắn của người khác
Câu 15: Việc quy định mỗi lá phiếu đều có giá trị như nhau thể hiện nguyên tắc nào dưới đây trong bầu cử?

A. Bỏ phiếu kín
B. Bình đẳng.
C. Trực tiếp.
D. Phổ thông.
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền học tập của công dân?

A. Công dân có quyền được bồi dưỡng phát triển tài năng.

B. Công dân có quyền học không hạn chế.

C. Công dân có quyền học bất cứ ngành nghề nào.

D. Công dân có quyền học suốt đời.
Câu 17: Công an bắt người trong trường hợp nào dưới đây thì không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Hai nhà hàng xóm cãi nhau

B. Hai học sinh gây gỗ với nhau trong sân trường

C. Một người đang bẻ khóa lấy trộm xe máy

D. Chị H tung tin bịa đặt, nói xấu người khác.
Câu 18: Khi phát hiện người phạm tội quả tang thì chủ thể nào dưới đây có quyền bắt người đó?

A. Những người mà pháp luật cho phép
B. Công an.


C. Bất kì người nào
D. Những người có thẩm quyền.

Câu 19: Công dân có thể đăng kí học các ngành nghề mà công dân nhận thấy

A. Phù hợp với năng khiếu, sở thích, nhu cầu và điều kiện của mình.

B. Phù hợp với năng khiếu, khả năng, sở thích và điều kiện của mình.

C. Phù hợp với năng khiếu, sở thích và điều kiện của mình.

D. Phù hợp với nhu cầu, sở thích và năng khiếu của mình.
Câu 20: Chính quyền địa phương X thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền việc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế và chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống dịch COVID cho người dân. Chính quyền địa phương X đã tạo điều kiện để công dân hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào sau đây?

A. Được cung cấp thông tin.
B. Đẩy lùi mọi bệnh tật hiểm nghèo.

C. Bảo mật nguồn dữ liệu.
D. Chủ động đầu cơ nhu yếu phẩm.
Câu 21: Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định độ tuổi nhập ngũ của công dân là từ đủ

A. 17 tuổi đến hết 25 tuổi.
B. 18 tuổi đến hết 27 tuổi.

C. 17 tuổi đến hết 27 tuổi.
D. 18 tuổi đến hết 25 tuổi.
Câu 22: Để bảo vệ môi trường, công dân có trách nhiệm

A. Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

B. Định kì đánh giá hiện trạng môi trường.

C. Cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận về môi trường.

D. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Câu 23: Trường hợp nào dưới đây là vi phạm quyền bầu cử của công dân?

A. Một người bỏ phiếu hộ nhiều người khác.

B. Người tàn tật không tự bỏ phiếu được nên nhờ người khác bỏ phiếu.

C. Người không biết chữ nhờ người khác viết phiếu.

D. Cử tri ốm đau không đi được phải bỏ phiếu tại nhà
Câu 24: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, ông A là cán bộ hưu trí nhờ và được chị B kiểm tra lại thông tin trong phiếu bầu mà anh C vừa viết hộ theo ý của ông. Sau đó, mỗi người tự tay bỏ phiếu của mình vào hòm phiếu rồi ra về. Ông A và chị B cùng vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?

A. Cùng hợp tác.
B. Bỏ phiếu kín.
C. Công khai.
D. Trực tiếp.
Câu 25: Bất kỳ ai cũng có quyền bắt người trong trường hợp

A. Có thông tin cho rằng người đó đã thực hiện hành vi tội phạm.

B. Người đó đang thực hiện tội phạm.

C. Người đó phạm tội nghiêm trọng

D. Có căn cứ cho rằng người đó đã thực hiện hành vi tội phạm.
Câu 26: Quyền được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân có nghĩa là:

A. Không ai được phép can thiệp tới tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác.

B. Không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác.

C. Không ai được làm ảnh hưởng tới tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác.

D. Không ai được cố ý làm tổn hại  tới tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác.
Câu 27: Các quy định pháp luật nhằm kiềm chế sự gia tăng dân số và phòng, chống tệ nạn xã hội là nội dung của pháp luật về lĩnh vực

A. Văn hóa
B. Kinh tế
C. Chính trị
D. Xã hội
Câu 28: Đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, kỉ cương xã hội, ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội nhất là nạn mại dâm, ma túy là nội dung được quy định trong

A. Pháp lệnh Phòng, chống ma túy.

B. Hiến pháp và Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm.

C. Hiến pháp và Luật Phòng, chống ma túy.

D. Luật Phòng, chống ma túy và Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm.
Câu 29: Việc làm nào dưới đây không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Tự ý bắt và giam, giữ người vì lí do không chính đáng.

B. Bắt giữ người do nghi ngờ.


C. Bắt giữ người phạm tội quả tang.

D. Tự tiện bắt, giam giữ người trái pháp luật.
Câu 30: Dân chủ gián tiếp còn được gọi là dân chủ:

A. Đại diện.
B. Không đầy đủ
C. Không hoàn toàn
D. Không công khai
Câu 31: Trường hợp nào dưới đây không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?

A. Khám chỗ ở khi không có mặt chủ nhà nhưng có sự chứng kiến của đại diện chính quyền.

B. Khám chỗ ở vào ban đêm nhưng có ghi rõ lí do vào biên bản

C. Khám chỗ ở khi trong nhà chỉ có trẻ em nhưng có sự chứng kiến của người hàng xóm.

D. Khám chỗ ở khi không có chủ nhà nhưng có sự chứng kiến của chính quyền địa phương và một người hàng xóm
Câu 32: Nghĩa vụ nào dưới đây rất quan trọng, cần phải được nhà sản xuất, kinh doanh thực hiện nghiêm chỉnh?

A. Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật.

B. Tuân thủ các quy định về trật tự, an toàn xã hội.

C. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

D. Kinh doanh đúng ngành, nghề ghi trong giấy phép.
Câu 33: Hiến pháp năm 2013 quy định: Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa Án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp:

A. Phạm tội đặc biệt nghiêm trọng
B. Phạm tội đặc biệt nguy hiểm

C. Phạm tội quả tang
D. Phạm tội gây hậu quả lớn
Câu 34: Chị L là kế toán của xã H, nhiều lần chị phát hiện ông Chủ tịch xã có hành vi khai khống, gian lận trong chi tiêu tài chính của xã. Chị đã khuyên can nhưng ông Chủ tịch dọa sẽ đuổi việc chị. Hãy giúp chị L lựa chọn cách làm phù hợp với quy định của pháp luật trong số những cách làm dưới đây?

A. Nói cho mọi người trong cơ quan biết về hành vi của ông Chủ tịch xã.

B. Báo cáo hành vi của ông chủ tịch xã với công an huyện

C. Lờ đi coi như không biết hành vi đó của ông chủ tịch xã

D. Viết đơn tố cáo ông Chủ tịch xã và gửi lên huyện.
Câu 35: Công dân có quyền học bằng nhiều hình thức khác nhau và ở các loại hình trường lớp khác nhau là thể hiện nội dung nào dưới đây của quyền học tập?

A. Quyền học bất cứ ngành nghề nào của công dân.

B. Quyền học thường xuyên, học suốt đời.

C. Quyền học không hạn chế của công dân.

D. Quyền được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.
Câu 36: Pháp luật cho phép khám xét chỗ ở của công dân trong trường hợp

A. Nghi ngờ chỗ ở đó có chứa tài liệu liên quan đến vụ án

B. Cần bắt người phạm tội lẫn tránh ở đó

C. Chỗ ở đó xây dựng trái pháp luật

D. Nghi ngờ chỗ ở đó có chứa phương tiện gây án
Câu 37: Quyền bầu cử và ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực nào dưới đây?

A. Xã hội
B. Kinh tế
C. Văn hóa
D. Chính trị
Câu 38: Mọi công dân có quyền học không hạn chế có nghĩa là công dân

A. Có quyền học từ thấp đến cao.

B. Có quyền học bằng nhiều hình thức khác nhau.

C. Được học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với điều kiện của bản thân.

D. Không bị phân biệt đối xử bởi dân tộc, tôn giáo, giới tính...
Câu 39: Nghi ngờ anh M tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép, ông B là công an viên đã đến nhà anh đưa giây triệu tập, sau đó cùng anh M về trụ sở công an để lấy lời khai. Mặc dù anh M đã cung cấp bằng chứng ngoại phạm nhưng ông B vẫn ép buộc anh M phải ở tại trụ sở hai ngày để phục vụ công tác điều tra. Ông B đã vi phạm quyền nào sau đây của công dân?

A. Được pháp luật bảo hộ về sức khỏe.
B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.

C. Được pháp luật bảo hộ về danh tính.
D. Bất khả xâm phạm về thân thể.
Câu 40: Chị H là giáo viên hợp đồng tại Trường tiểu học X. Do có việc cá nhân nên chị đã viết đơn xin nghỉ việc một thời gian. Sau đó, chị nhận được quyết định chấm dứt hợp đồng từ phía nhà trường vì lí do đã bố trí đủ giáo viên. Chị H không đồng ý với quyết định đó và muốn khiếu nại. Chị H phải gửi đơn khiếu nại đến

A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
B. Hiệu trưởng trường tiểu học X

C. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
D. Trưởng phòng giáo dục huyện

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------


                     
                         Trang 4/4 - Mã đề thi 480

